BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách trong 
dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 09 tháng 01 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2009/NĐ-CP về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ. Nghị định quy định việc tổ chức thực hiện bảo đảm các chuyến bay chuyên cơ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Lãnh đạo) và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam; quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết các tiêu chuẩn, yêu cầu, quy trình triển khai và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Thông tư đã thường xuyên được rà soát, bám sát vào thực tiễn, sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh một số tiêu chuẩn cho phù hợp với thực tế áp dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện (Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015).
Qua thực tiễn 10 năm thi hành, Nghị định số 03/2009/NĐ-CP đã phát huy được vai trò trong việc đưa công tác phục vụ chuyến bay chuyên cơ đi vào nề nếp; các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ triển khai, tổ chức thực hiệncác chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ nước ngoài bảo đảm tuyệt đối antoàn, an ninh hàng không, đáp ứng các yêu cầu về nghi thức đón, tiễn, ưu tiên phục vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn thi hành các quy định của Nghị định số 03/2009/NĐ-CP trong thời gian qua cho thấy những bất cập, hạn chế như sau:
- Chưa quy định cụ thể đối tượng nước ngoài được áp dụng tiêu chuẩn, quy trình phục vụ chuyên cơ nên khó khăn trong việc áp dụng tiêu chuẩn phục vụ, đặc biệt trong trường hợp đối tượng đi chuyến bay thương mại của hãng hàng không nước ngoài hoặc Việt Nam;
- Khó khăn trong việc tuân thủ đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn chuyên cơ trong trường hợp thông báo chuyến bay chuyên cơ muộn hơn thời gian quy định hoặc thay đổi kế hoạch vào giờ chót;
- Yêu cầu triển khai thông báo chuyến bay chuyên cơ theo độ “MẬT” gây khó khăn cho công tác triển khai phục vụ, đặc biệt khó khăn trong các trường hợp: triển khai cho Chi nhánh hãng hàng không Việt Nam ở nước ngoài, triển khai chuyến bay chuyên cơ thông báo muộn hơn thời gian quy định và triển khai thay đổi kế hoạch bay vào giờ chót;  
Do vậy, nhằm phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, đồng thời khắc phục các vướng mắc còn tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Việc xây dựng Nghị định thay thế của Nghị định số 03/2009/NĐ-CP hướng đến các mục tiêu sau đây:
- Khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 03/2009/NĐ-CP, đồng thời bảo đảm tính kế thừa của các quy định còn phù hợp của Nghị định;
- Tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang;
- Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang;
- Phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ trong giai đoạn hiện nay.
II. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CỦA NGHỊ ĐỊNH
Đánh giá tác động chính sách của Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện theo phương pháp định lượng và phương pháp định tính, dựa trên kết quả tổng kết gần 9 năm thi hành nghị định và cập nhật các quy định hiện hành, trong đó tập trung chính vào các vấn đề sau:
1. Chính sách 1
a) Xác định vấn đề bất cập:
Luật Hàng không dân dụng năm 2006 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2014) đã quy định khái niệm “chuyến bay chuyên cơ” bao gồm cả chuyến bay được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại. Nghị định số 03/2009/NĐ-CP cũng quy định khái niệm “chuyến bay chuyên cơ” trên cơ sở quy định của Luật Hàng không dân dụng.
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH17 trong đó điểm d khoản 1 Điều 11 quy định: 
“1. Đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ sau đây:
d) Khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường; đi bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng, đi bằng tàu bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ; đi bằng tàu thủy được sử dụng tàu, thuyền riêng có phương tiện dẫn đường, hộ tống bảo vệ và được bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ;”
Việc phân định chuyên khoang và chuyên cơ là cần thiết, phù hợp với thực tiễn; đảm bảo việc tuân thủ các Điều ước quốc tế áp dụng đối với các chuyến bay thương mại; phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật chung về hàng không dân dụng về các vấn đề như: áp dụng các quy tắc về không lưu; yêu cầu kỹ thuật khai thác; tiêu chuẩn nhân viên hàng không; trách nhiệm bồi thường thiệt hại và bảo hiểm; thẩm quyền tài phán về hình sự; điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; áp dụng giá, phí tại cảng hàng không, sân bay; quy trình về đơn giản hóa thủ tục hàng không.
* Nguyên nhân gây ra vấn đề:
Thực tiễn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang từ sau khi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được ban hành đòi hỏi cần có sự phân định rõ ràng giữa 2 hình thức chuyến bay chuyên cơ và chuyên khoang.
* Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:
Việc không phân định giữa chuyến bay chuyên cơ và chuyên khoang gây khó khăn trong việc xác định tiêu chuẩn, quy trình, yêu cầu lựa chọn tàu bay, trang thiết bị, nhân viên hàng không phù hợp với pháp luật về cảnh vệ, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh cho đối tượng cảnh vệ phù hợp với từng hình thức chuyến bay.
b) Mục tiêu của chính sách:
Phân định rõ khái niệm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang để tạo cơ  sở pháp lý ban hành các quy trình tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh cho chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
Giải pháp 1: Giữ nguyên theo quy định hiện thời, không có sự phân định giữa chuyên cơ và chuyên khoang.
Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn): Cụ thể hóa khái niệm chuyên cơ, chuyên khoang trên cơ sở phân loại tại Luật Cảnh vệ 2017 để Bộ Giao thông vận tải làm căn cứ ban hành các tiêu chuẩn, quy trình, yêu cầu lựa chọn tàu bay, trang thiết bị, nhân viên hàng không phù hợp với pháp luật về cảnh vệ, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh cho đối tượng cảnh vệ phù hợp với từng hình thức chuyến bay được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn.
Tùy theo hình thức chuyến bay được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, quy định cụ thể các quy trình phục vụ đối với:
+ Chuyến bay chuyên cơ: Chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt (thuê chuyến) chở đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ.
+ Chuyến bay chuyên khoang: Chuyến bay vận chuyển thương mại được cơ quan có thẩm quyền mua vé, đặt chỗ cho đối tượng được phục vụ chuyến bay  chuyên khoang (thuê khoang hoặc mua chỗ). 
d) Đánh giá tác động của các giải pháp: 
- Giải pháp 1: Không thay đổi các nội dung của văn bản. Tuy nhiên, việc giữ nguyên các nội dung hiện thời không tạo được sự thống nhất về quy định về cùng một vấn đề giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
- Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn):
+ Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ được thực hiện với nhiều biện pháp khác nhau theo quy định của Luật cảnh vệ năm 2017 và các quy định về nghiệp vụ khác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong đó việc sử dụng chuyên cơ hoặc chuyên khoang khi đi công tác bằng tàu bay là một trong các biện pháp và chế độ cảnh vệ.
+ Bộ GTVT có trách nhiệm về quản lý nhà nước về an toàn hàng không nói chung và việc quy định quy trình, trách nhiệm các đơn vị trong Ngành HKDD tham gia phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là một nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng theo nhiệm vụ Luật Cảnh vệ giao (khoản 3 Điều 27).
+ Theo định nghĩa về chuyến bay chuyên cơ tại Nghị định số 03/2009/NĐ-CP chưa phân hóa được rõ khái niệm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, dẫn đến các cơ quan thuộc ngành Hàng không còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác triển khai nhiệm vụ. Nếu như chuyến bay chuyên cơ là một chuyến bay riêng biệt (mang bản chất của chuyến bay được thực hiện bởi tàu bay công vụ - State aircraft) được các hãng hàng không chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ chở đối tượng chuyên cơ thì chuyên khoang về bản chất là chuyến bay thương mại mà các cơ quan có thẩm quyền mua vé, đặt chỗ cho đối tượng chuyên cơ đi công tác. 
Ngoài ra, để đảm bảo việc tuân thủ các Điều ước quốc tế áp dụng đối với các chuyến bay thương mại, việc làm rõ khái niệm “chuyến bay chuyên khoang” thay vì “chuyến bay kết hợp vận chuyển thương mại” là cần thiết để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật chung về hàng không dân dụng về các vấn đề như: áp dụng các quy tắc về không lưu; yêu cầu kỹ thuật khai thác; tiêu chuẩn nhân viên hàng không; trách nhiệm bồi thường thiệt hại và bảo hiểm; thẩm quyền tài phán về hình sự; điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; áp dụng giá, phí tại cảng hàng không, sân bay; quy trình về đơn giản hóa thủ tục hàng không.
+ Trên thực tế, cho đến nay ngành hàng không vẫn đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh theo tiêu chuẩn ICAO và quy trình phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang đồng thời phải chấp nhận nhân nhượng một số tiêu chuẩn áp dụng, trừ trường hợp tiêu chuẩn liên quan đến công tác an ninh, an toàn hàng không. Tuy nhiên các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm các quy trình áp dụng chung cho chuyến bay chuyên cơ riêng biệt theo quy định hiện hành. VD: năm 2016 có 31.25% số chuyến bay vận chuyển thương mại nội địa có hành khách là đối tượng chuyên cơ nhưng được thông báo đột xuất, muộn hơn thời gian quy định (tối thiểu trước giờ bay 24 tiếng).
Do vậy, cần quy định cụ thể việc phân loại chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang để phục vụ được linh hoạt đồng thời vẫn đảm bảo được an ninh, an toàn hàng không tuyệt đối cho đối tượng chuyên cơ, chuyên khoang.
2. Chính sách 2
a) Xác định vấn đề bất cập:
Kể từ khi Nghị định số 03/2009/NĐ-CP có hiệu lực đến hết năm 2016, ngành Hàng không dân dụng đã phục vụ 3068 chuyến bay chuyên cơ và ưu tiên, trong đó chuyên cơ nước ngoài và đối tượng ưu tiên nước ngoài là 722 chuyến. Tuy nhiên, Nghị định số 03/2009/NĐ-CP không quy định cụ thể đối tượng chuyên cơ nước ngoài, chỉ quy định cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ nước ngoài. Cơ quan có thẩm quyền quyết định đối tượng và thông báo chuyên cơ cùng với yêu cầu về nghi thức đón, tiễn tại sân bay tùy từng trường hợp.
* Nguyên nhân gây ra vấn đề: 
Thực tiễn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang từ sau khi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được ban hành đòi hỏi cần có sự phân định rõ ràng giữa 2 hình thức chuyến bay chuyên cơ và chuyên khoang.
* Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:
Việc không có quy định cụ thể đối tượng chuyên cơ nước ngoài khiến cho việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn chuyên cơ đối với chuyến bay thương mại, đặc biệt là chuyến bay nước ngoài gặp khó khăn trong việc áp dụng các tiêu chuẩn về tàu bay, tổ bay. Ngoài ra, hãng hàng không phải trả thêm chi phí phát sinh để đáp ứng nghi thức đón tiễn.
b) Mục tiêu của chính sách:
Xác định đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài để từ đó quy định các tiêu chuẩn, quy trình phục vụ phù hợp với hình thức chuyến bay một cách thống nhất, thuận lợi, trọng thị theo đúng nghi thức.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
Giải pháp 1: Giữ nguyên theo quy định hiện thời, không quy định cụ thể đối tượng chuyên cơ nước ngoài, chỉ quy định cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ nước ngoài. 
Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn): Xác định đối tượng nước ngoài được phục vụ chuyến bay chuyên cơ tại Việt Nam thống nhất theo quy định mới của Luật Cảnh vệ 2017, Nghị định 145/2013/NĐ-CP.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp: 
- Giải pháp 1: Không thay đổi các nội dung của văn bản. Tuy nhiên, việc giữ nguyên các nội dung hiện thời không tạo được sự thống nhất về quy định về cùng một vấn đề giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời không giải quyết được khó khăn trong việc áp dụng tiêu chuẩn chuyên cơ đối với chuyến bay thương mại, đặc biệt là chuyến bay nước ngoài.
- Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn):
Để đảm bảo tính thống nhất hơn với Luật Cảnh vệ năm 2017 (điểm d khoản 1 Điều 11), Nghị định 145/2013/NĐ-CP (Chương 8), đồng thời cân đối với đối tượng được phục vụ chuyên cơ của Việt Nam, Bộ GTVT chỉnh lý lại Điều 8 của Dự thảo Nghị định quy định cụ thể hơn đối tượng được áp dụng tiêu chuẩn phục vụ chuyên cơ (về tiêu chuẩn kỹ thuật về tàu bay, nhân viên hàng không, phương thức điều hành chuyến bay…), bao gồm: người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm cá nhân tại Việt Nam.
+ Khoản 1 Điều 12 Luật Cảnh vệ 2017 xác định nguyên tắc: Đối với người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ các nước khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam, được áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này và được bố trí phương tiện hộ tống theo nghi lễ đối ngoại của Nhà nước. Như vậy, nguyên tắc này cần được cụ thể hóa trong Nghị định để các cơ quan có thẩm quyền thống nhất đối tượng nước ngoài được áp dụng tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
+ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đã quy định cụ thể đối tượng khách nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức (đón, tiễn tại sân bay). Do vậy cần xác định cụ thể hơn yêu cầu về chuyên cơ hay chỉ là yêu cầu về nghi thức tại sân bay để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.
+ Do Nghị định số 03/2009/NĐ-CP chưa quy định cụ thể đối tượng mà giao cho các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ quyết định từng trường hợp cụ thể nên thông báo của cơ quan có thẩm quyền thường không đồng nhất, dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình phục vụ tại các cảng hàng không, sân bay và điều hành bay trong vùng thông báo bay của Việt Nam gặp nhiều vướng mắc. 
+ Trong một số trường hợp, đối tượng theo thông báo được phục vụ tiêu chuẩn chuyên cơ đi chuyến bay vận chuyển thương mại của nước ngoài thường gặp khó khăn từ phía hãng hàng không chuyên chở do ảnh hưởng đến sự đúng giờ, phát sinh chi phí phục vụ, đặc biệt trường hợp đối tượng phục vụ chuyên cơ nước ngoài mua vé tàu bay hạng phổ thông.
3. Chính sách 3
a) Xác định vấn đề bất cập:
Nghị định số 03/2009/NĐ-CP quy định việc thực hiện chuyến bay chuyên cơ là nhiệm vụ, được giao cho các tổ chức được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là các hãng hàng không của Việt Nam có đủ tiêu chuẩn. Nghị định số 03/2009/NĐ-CP được ban hành trong bối cảnh các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không dân dụng vẫn do Nhà nước là chủ sở hữu (nắm giữ 100% vốn điều lệ) do vậy nội dung Nghị định được xây dựng trên quan điểm các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ là nghĩa vụ với chủ sở hữu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp ngành hàng không đã có hình thức sở hữu đa dạng (hầu hết là công ty cổ phần) nên cần có các quy định phù hợp hơn theo hướng các hãng hàng không nhận đặt hàng cung ứng dịch vụ chuyên cơ từ các cơ quan có thẩm quyền.
* Nguyên nhân gây ra vấn đề: 
- Chưa có quy định cụ thể về đặt hàng, giao kế hoạch, thanh toán chi phí chuyên cơ, chuyên khoang đối với các chuyến bay chuyên cơ theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các chuyến bay chuyên cơ do Bộ Quốc phòng thực hiện.
* Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:
- Phương thức cung ứng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang chưa có sự thống nhất với thực tiễn hiện nay cũng như các quy định về quản lý giá theo pháp luật về giá và quản lý dịch vụ công ích.
- Việc chưa ghi nhận giá trị pháp lý của Thông báo chuyến bay chuyên cơ gây khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thanh toán chi phí cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
b) Mục tiêu của chính sách: 
Bổ sung quy định liên quan đến công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ thống nhất với các quy định quản lý giá theo pháp luật về giá và quản lý dịch vụ công ích trong việc đặt hàng thực hiện chuyến bay chuyên cơ và thanh toán chi phí chuyên cơ; Hoàn thiện kỹ thuật soạn thảo văn bản, ghi nhận giá trị pháp lý của Thông báo chuyến bay chuyên cơ, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan đặt hàng và bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính, điều chỉnh một số quy định để phù hợp với các văn bản pháp luật khác.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
Giải pháp 1: Giữ nguyên theo quy định hiện thời, quy định việc thực hiện chuyến bay chuyên cơ là nhiệm vụ, được giao cho các tổ chức được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là các hãng hàng không của Việt Nam có đủ tiêu chuẩn. 
Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn): Bổ sung quy định liên quan đến công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ thống nhất với các quy định quản lý giá theo pháp luật về giá và quản lý dịch vụ công ích: quy định về doanh nghiệp nhận đặt hàng, đơn vị được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam; quy định thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang được coi là hình thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoặc đặt hàng đối với các hãng hàng không của Việt Nam
d) Đánh giá tác động của các giải pháp: 
- Giải pháp 1: Không thay đổi các nội dung của văn bản. Tuy nhiên, việc giữ nguyên các nội dung hiện thời không tạo được sự thống nhất về quy định về cùng một vấn đề giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời không giải quyết được khó khăn trong việc thanh toán chi phí trong công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
- Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn):
+ Quy định về doanh nghiệp nhận đặt hàng, đơn vị được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam nhằm làm rõ phương thức cung ứng chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý dịch vụ công ích với từng loại hình doanh nghiệp, tổ chức.
+ Quy định thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang được coi là hình thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoặc đặt hàng đối với các hãng hàng không của Việt Nam là nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc sử dụng văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang trong công tác thực hiện, triển khai, thanh toán chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị.
+ Phân định rõ trách nhiệm trong việc quy định và quản lý giá đặt hàng chuyến bay chuyên cơ của Bộ Tài chính và Bộ GTVT, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý giá.
4. Chính sách 4
a) Xác định vấn đề bất cập:
[bookmark: dieu_16][bookmark: dieu_17]Nghị định số 03/2009/NĐ-CP chỉ quy định chung về trách nhiệm của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, trách nhiệm của hãng hàng không Việt Nam được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam: phối hợp triển khai tổ chức đón, tiễn chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam thực hiện; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại khu vực cảng hàng không, sân bay thuộc trách nhiệm quản lý; cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho các chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam thực hiện trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; bảo đảm chuyến bay theo tiêu chuẩn; thực hiện việc xin phép bay của nước ngoài qua đường hàng không, tổ chức phục vụ tại các sân bay trong nước và nước ngoài, bảo đảm an ninh, an toàn đối với chuyến bay...
Nghị định số 03/2009/NĐ-CP chưa quy định cơ chế phối hợp giữa hãng hàng không với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ; chưa quy định trách nhiệm phục vụ chuyến bay chuyên cơ nước ngoài của các doanh nghiệp. Đồng thời, thời hạn hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự là 15 ngày hay 10 ngày chưa phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thực hiện khi quy định về thời hạn thông báo chuyến bay chuyên cơ đi nước ngoài là tối thiểu 10 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay quốc tế.
* Nguyên nhân gây ra vấn đề: 
- Việc thay đổi cơ cấu của các Bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như thay đổi loại hình doanh nghiệp cũng làm phát sinh trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Quy định về thời gian hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự là 15 ngày hay 10 ngày là chưa phù hợp, chưa đảm bảo thời gian cho hãng hàng không nghiên cứu và xây dựng hành trình bay
* Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:
- Trách nhiệm của các doanh nghiệp không được quy định đầy đủ, phù hợp với thực tiễn công tác chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang; việc phối hợp trong công tác này cũng chưa được xác định rõ. 
- Quy định thời hạn hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự chưa phù hợp, chưa đảm bảo thời gian cho hãng hàng không nghiên cứu và xây dựng hành trình bay
b) Mục tiêu của chính sách: 
Quy định cụ thể hơn cơ chế trách nhiệm triển khai nhiệm vụ chuyên cơ, chuyên khoang từ Cục Hàng không Việt Nam đối với: hãng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác tham gia nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
Giải pháp 1: Giữ nguyên theo quy định hiện thời, chỉ quy định chung về trách nhiệm của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, trách nhiệm của hãng hàng không Việt Nam được giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam. 
Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn): Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, rà soát điều chỉnh, bổ sung trách nhiệm cho phù hợp với các nhu cầu thực tiễn đặt ra: 
+ Quy định rõ ràng nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong việc phối hợp với hãng hàng không thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ, chuyên khoang.
+ Quy định trách nhiệm phục vụ chuyến bay chuyên cơ nước ngoài của các doanh nghiệp. 
[bookmark: _GoBack]+ Điều chỉnh thời gian hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự (từ 15 ngày xuống còn 7 ngày).
d) Đánh giá tác động của các giải pháp: 
- Giải pháp 1: Không thay đổi các nội dung của văn bản. Tuy nhiên, trách nhiệm của các doanh nghiệp không được quy định đầy đủ, phù hợp với thực tiễn công tác chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang; việc phối hợp trong công tác này cũng chưa được xác định rõ; thời hạn hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự chưa phù hợp, chưa đảm bảo thời gian cho hãng hàng không nghiên cứu và xây dựng hành trình bay.
- Giải pháp 2 (đề xuất lựa chọn):
	+ Quy định rõ ràng về cơ chế phối hợp giữa hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất, phù hợp với thực tiễn.
+ Nghị định số 03/2009/NĐ-CP mới chỉ quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp hàng không phối hợp bảo đảm chuyến bay chuyên cơ Việt Nam, (không quy định trách nhiệm phục vụ chuyến bay chuyên cơ nước ngoài). Tuy nhiên, trong thực tế các doanh nghiệp này đã và đang phục vụ chuyến bay chuyên cơ nước ngoài và việc này cần phải được điều tiết để đảm bảo công tác đối ngoại và nghi lễ của Việt Nam được đảm bảo.
+ Nhằm bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. Quy định hiện nay về thời hạn thông báo chuyến bay chuyên cơ đi nước ngoài tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 03/2009/NĐ-CP và khoản 3 Điều 7 của dự thảo Nghị định là tối thiểu 10 ngày trước ngày dự định thực hiện đối với bay quốc tế, do đó việc quy định thời gian hãng hàng không thông báo hành trình bay cho Cục Lãnh sự là 15 ngày hay 10 ngày là chưa phù hợp, chưa đảm bảo thời gian cho hãng hàng không nghiên cứu và xây dựng hành trình bay.
III. LẤY Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan đề xuất chính sách đã tổ chức lấy ý kiến về Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP của Chính phủ như sau:
- Hồ sơ xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009) đã được Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan 2 lần và gửi Bộ Tư pháp thẩm định 2 lần. 
- Tổ chức các hoạt động phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009): tổ chức tổng kết, tổ chức các buổi lấy ý kiến, tọa đàm với các doanh nghiệp, đơn vị tham gia công tác chuyên cơ, chuyên khoang.
- Đăng tải đề nghị xây dựng, dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động chính sách trên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT (ngày 15 tháng 01 năm 2020). Thời gian tổ chức lấy ý kiến đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau 30 ngày đăng tải, Bộ GTVT không nhận được ý kiến góp ý của công dân, tổ chức đối với đề nghị xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009).
- Bộ GTVT đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang  và nhận được góp ý của 14 cơ quan, đơn vị liên quan.
III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.
Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Các Bộ và cơ quan ngang Bộ, ngành liên quan. 
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